
ÔN TẬP VĂN BẢN 

BẠN ĐÃ BIẾT GÌ VỀ 

SÓNG THẦN ?





. Xác định các đặc trưng của thể loại văn bản thông tin trong: “Bạn đã biết gì về 
sóng thần ?”

Câu 1: Lập bảng tổng hợp Văn bản “Bạn đã biết gì về sóng thần ?”:

- Thể loại: văn bản thông tin giải thích một hiện tượng tự nhiên.

- Gồm 3 phần:

+ Phần đầu: nêu định nghĩa sóng thần và khái quát quá trình xảy ra sóng thần trong tự nhiên.

+ Phần nội dung: giải thích cơ chế hình thành, nguyên nhân và dấu hiệu nhận biết sóng thần.

+ Phần kết thúc: nêu những thảm họa sóng thần đã xảy ra trên thế giới.

- Dẫn thời gian, số liệu có thể kiểm chứng.

- Ngôn ngữ sáng rõ, đơn nghĩa, khách quan

+ Từ ngữ thuộc chuyên ngành địa lý.

+ Từ miêu tả trạng thái hoặc hoạt động: lan truyền, dịch chuyển, hủy diệt, cuộn lên, chậm chạp…

- Sử dụng phương tiện phi ngôn ngữ

+ Sơ đồ: cơ chế hình thành sóng thần.

+ Hình ảnh: ngôi làng ven biển Su-ma-tra đổ nát sau thảm họa sóng thần.



Câu 1 : Văn bản “ Bạn đã biết gì về sóng thần” gồm mấy đề mục?

A. 4 đề mục.

B. 3 đề mục.

C. 6 đề mục.

D. 5 đề mục.

D



Câu 2 :Đối tượng của văn bản Bạn đã biết gì về sóng thần?

A. Sóng thần.

B. Động đất.

C. Lốc xoáy.

D. Hạn hán.

A
Trắc nghiệm



Câu 3: Khi sóng thần được tạo ra ngoài khơi xa, sóng có đặc

điểm gì?

A. Nhỏ, yếu, tốc độ chậm.

B. Nhỏ, yếu nhưng tốc độ cao.

C. Lớn nhưng tốc độ chậm.

D. Lớn, tốc độ cao

B



Câu 4 : Có những nguyên nhân nào gây ra sóng thần?

A. Do mưa đá.

B. Do lốc xoáy.

C. Do động đất.

D. Do hạn hán kéo dài.

C



Câu 5 : Dấu hiệu đầu tiên khi sắp có sóng thần là gì?

A. Những con sóng nhỏ dồn dập dâng lên với tốc độ nhanh.

B. Những con sóng lớn dồn dập dâng lên với tốc độ nhanh.

C. Nước biển chậm chạp cuộn lên với những con sóng không đổ.

D. Không có dấu hiệu gì.

C



Câu 6 : Văn bản đã sử dụng những phương tiện nào để hỗ trợ cho

nội dung của toàn văn bản?

A. Số liệu, sơ đồ, bảng biểu.

B. Số liệu, sơ đồ, hình ảnh.

C. Sơ đồ, bảng biểu, hình ảnh.

D. Số liệu, bảng biểu, hình ảnh.

B



Câu 7 : Vận tốc lan truyền của sóng thần phụ thuộc vào yếu tố nào?

A. Tốc độ gió.

B. Diện tích của biển.

C. Mức độ động đất.

D. Độ sâu của đáy biển.

D



Câu 8 : Điều khiến sóng thần trở nên đáng sợ nhất với con người là

gì?

A. Sóng thần kéo theo nhiều loại sinh vật biển nguy hiểm cho con người.

B. Sóng thần kéo dài lâu.

C. Con người không thể biết trước sóng thần sẽ đến lúc nào.

C



Câu 9 : Mục đích viết của văn bản “Bạn đã biết gì về sóng thần” là gì?

A. Đưa ra biện pháp để con người dự đoán được sóng thần.

B. Cung cấp những thông tin về sóng thần cho người đọc.

C. Phân tích những hậu quả nghiêm trọng của sóng thần trên toàn thế giới.

D. Phân tích những lợi ích mà sóng thần mang lại.

B



Câu 10: Khi đang ở trên biển hoặc ven biển mà nhận được tin cảnh

báo sóng thần thì chúng ta nên làm gì ?

A. Di chuyển tàu thuyền về bến cảng ngay lập tức.

B. Đứng nguyên tại chỗ.

C. Di chuyển tàu thuyền liên tục trên biển.

D. Di chuyển tàu thuyền đến những vùng nước sâu ít nhất là trên 150m.

D




